Họ và tên: …………………………………



Lớp: 3….

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT – TUẦN 12

 Bài 1: Tìm từ có tiếng

a. Bắt đầu bằng ch hoặc tr có nghĩa như sau:

- Loại bánh thường gói vào dịp Tết 


- Loài thú gặm nhấm, mồm nhọn, đuôi dài 


- Loại tre nhỏ, gióng thẳng, thân vàng 


- Ngày Tết của thiếu nhi vào tháng Tám âm lịch hàng năm 


b. Chứa vần “at” hoặc “ac” phù hợp mỗi nghĩa sau:

- Vị của quả khi còn xanh:.


- Cảm giác khi đang nóng mà có gió thổi vào người:


- Mang vật nặng trên vai:


- Chỉ người là anh, chị của bố mẹ.:


Bài 2: Đọc đoạn văn sau:
Hai chú chim con há mỏ kêu chíp chíp đòi ăn. Hai anh em tôi bắt sâu non, cào cào, châu chấu về cho chim ăn. Hậu pha nước đường cho chim uống. Đôi chim lớn thật nhanh. Chúng tập bay, tập nhảy  bên Hậu như những đứa con bám theo mẹ.

   * Viết lại câu văn có chứa hình ảnh so sánh hoạt động với hoạt động có trong đoạn văn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: 

a) Nối cột A với cột B.

	A
	B

	a. Đoàn tầu Thống Nhất
	1. gửi cho Vân một cành mai

	b. Bạn Phương đề nghị
	2. vừa rời ga

	c. Hai chú chim con
	3. lao băng băng trên sông

	d. Con thuyền cắm cờ đỏ
	4. luôn miệng đòi ăn


b) Các câu em vừa nối được viết theo mẫu câu nào?

................................................................................................................................................
